
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 164 Lô C2 Khu đô thị mới Đại Kim- Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DIALYSIS CARE VIỆT NAM

0110868198

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
Chi tiết:
 - Sản xuất giấy kếp
- Sản xuất giấy cán mỏng thành tấm từ giấy và bìa giấy
- Sản xuất giấy thủ công
- Sản xuất giấy báo và giấy để in ấn khác hoặc giấy viết

1701

2. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết:
 - Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa 
- Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn
- Sản xuất bao tải bằng giấy

1702

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DIALYSIS CARE VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DIALYSIS CARE VIET NAM LIMITED 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: DIALYSIS CARE VIET NAM CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 098 2232208
Email: Dcarevietnam@gmail.com

Fax:
Website:
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3. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
 - Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng trong gia đình và 
sản phẩm chèn lót bằng xenlulo như; Giấy ăn, giấy lau chùi; 
Băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã giấy cho trẻ sơ sinh
- Sản xuất các đồ dệt chèn lót và sản phẩm chèn lót như: Giấy 
vệ sinh, băng vệ sinh; 
-Sản xuất giấy viết, giấy in;
- Sản xuất giấy in cho máy vi tính
- Sản xuất giấy tự copy khác
- Sản xuất giấy nến và giấy than
- Sản xuất giấy phết hồ sẵn và giấy dính
- Sản xuất phong bì, bưu thiếp
- Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng 
văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại
- Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại 
đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy

1709

4. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

5. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiêt:
-Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh
-Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh như 
cà phê bột, cà phê hòa tan, chè

4722

6. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết:
- Hoạt động của các phòng khám đa khoa
- Hoạt động của các phòng khám chuyên khoa
- Hoạt động của phòng khám chuyên khoa sản
- Phòng chẩn trị y học cổ truyền 
- Phòng xét nghiệm 
- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình
- Kinh doanh phòng khám răng hàm mặt
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật)

8620

7. Hoạt động y tế dự phòng
Chi tiết: 
- Phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng 
- Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật)

8691
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8. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng
Chi tiết: 
- Hoạt động của phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật)

8692

9. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Phòng khám chẩn đoán hình ảnh, Phòng X-Quang
- Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật)

8699

10. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
-  Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn máy xoa bóp, máy xoa bóp bằng nhiệt;

4659

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
-  Bán buôn dụng cụ y tế; Bông, bang, gạc, dụng cụ cứu 
thương, kim tiêm….;
- Bán buôn máy, móc thiết bị y tế loại xử dụng trong gia đình 
như: Máy đo huyết áp, máy trợ thính….
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
- Bán buôn dược phẩm; 

4649(Chính)

13. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
 - Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh; 
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ nước giặt, nước xả vải, nước rửa bát
 - Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh
  - Bán lẻ dược phẩm; 

4772

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
 - Đại lý bán hàng hóa 
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610
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10.000.000.000 VNĐ

15. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: 
-  Kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc;

8292

16. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Trừ họp báo)

8230

17. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
- Bán lẻ tinh dầu, nước hoa, mỹ phẩm

4789

18. Bán buôn đồ uống 4633

19. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Trừ: Hoạt động của những nhà báo độc lập; Thanh toán hối 
phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán)

7490

20. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán 
và  chứng khoán)

7020

21. Đào tạo sơ cấp 8531

22. Đào tạo trung cấp 8532

23. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
 - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở 
trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động - Bán lẻ của các đại lý hưởng 
hoa hồng (ngoài cửa hàng).
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh
(Trừ hoạt động đấu giá)

8299

25. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
- Bán buôn sản phẩm từ Đông Trùng Hạ Thảo

4669

26. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN THỊ 
THANH

Việt 
Nam

Số 63 Vương Thừa 
Vũ, Phường Khương 
Mai, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

6.000.000.000 60,000 038195019395

2 HOÀNG 
ANH TUẤN

Việt 
Nam

Số 10A Phố Cù Chính 
Lan, TT Cục Hậu Cần 
QCPK, Tổ 4, Phường 
Khương Mai, Quận 
Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

4.000.000.000 40,000 038085016549

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038195019395
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 63 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 63 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ THANH Nữ

27/09/1995 Kinh Việt Nam

23/05/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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